
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ 1 – TOÁN 12 – ĐỀ SỐ 6

Phần 1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án chọn.
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án đúng nhất.

Câu 1. Cho hàm số  có bảng biến thiên như sau:

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

A. . B. . C. . D. .

Câu 2. Cho hàm số  có đạo hàm . Số điểm cực đại của hàm số đã
cho là

A. . B. . C. . D. .

Câu 3. Cho hàm số  liên tục trên  và có đồ thị trên đoạn  như hình vẽ bên dưới. Tổng

giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số  trên đoạn bằng

A. B. C. D. 

Câu 4. Tìm tập giá trị của hàm số 

A. . B. . C. . D. .

Câu 5. Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số  là

A. . B. . C. D. .

Câu 6. Đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số  có phương trình là

A. .

B. .

C. .
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D. .

Câu 7. Bảng biến thiên sau là của hàm số nào dưới đây?

A. . B. . C. . D. .

Câu 8. Cho hàm số    3 2 , , ,f x ax bx cx d a b c d    
. Đồ thị của hàm số  y f x

 như hình vẽ

bên. Số nghiệm thực của phương trình  3 4 0f x  
 là

x

y

O

2

2

2

A. 2 B. 0 C. 1 D. 3

Câu 9. Cho hình chóp , gọi  là trọng tâm tam giác . Ta có

A. . B. .

C. . D. .

Câu 10. Cho tứ diện . Gọi  lần lượt là trung điểm của  và ,  là trung điểm của .
Cho các đẳng thức sau, đẳng thức nào đúng?

A. . B. .

C. . D. .

Câu 11. Trong không gian , hình chiếu vuông góc của điểm trên trục  có tọa độ là

A. . B. . C. . D. .

Câu 12. Trong không gian với hệ tọa độ , cho tam giác  với . 

Tọa độ trọng tâm  của tam giác  là

A. . B. . C. . D. .
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Phần 2. Câu trắc nghiệm đúng sai.
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc
sai

Câu 1. Cho hàm số  có bảng biến thiên như sau:

a) Hàm số đồng biến trên các khoảng  và ;

b) Hàm số nghịch biến trên các khoảng  và ;

c) Hàm số đạt cực đại tại  và ; đạt cực tiểu tại .

d) Hàm số đạt cực tiểu tại .

Câu 2. Cho hàm số . Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau

a) Hàm số  đồng biến trên mỗi khoảng xác định.

b) Hàm số  có hai điểm cực trị.

c) Giá trị lớn nhất của hàm số bằng -7.

d) Hàm số  không có giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất trên tập xác định của nó.

Câu 3. Cho hàm số . Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau

a) Đạo hàm của hàm số đã cho là .

b)  Hàm  số  đã  cho  đồng  biến  trên  khoảng   và  nghịch  biến  trên  các  khoảng

.

c) Bảng biến thiên của hàm số đã cho là:

d) Đồ thị hàm số đã cho như ở Hình.

Câu 4. Cho hình lập phương  có độ dài mỗi cạnh bằng 1. Xét hệ tọa độ  gắn với
hình lập phương như hình vẽ bên.
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Xét tính đúng, sai của các mệnh đề sau:

a) Tọa độ đỉnh 

b) Tọa độ 

c) Toạ độ trọng tâm  của tam giác  là 

d) 

Phần 3. Câu trả lời ngắn.
Thí sinh trả lời đáp án từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Một nhà sản xuất ấm điện thực hiện một nghiên cứu kiểm soát chi phí và phát hiện ra rằng để sản

xuất   ấm  đun  nước  mỗi  ngày,  chi  phí  cho  mỗi  ấm   được  xác  định  bởi  công  thức:

 (trăm đô la) với công suất sản xuất tối thiểu 10 ấm/ngày. Cần sản xuất bao nhiêu
ấm đun nước để giữ giá thành mỗi ấm ở mức tối thiểu?
Câu 2. Một công ty ước tính rằng chi phí  (USD) để sản xuất  đơn vị sản phẩm có thể được mô hình

hoá bằng công thức Công ty sản xuất bao nhiêu sản phẩm thì chi phí

trung bình  cho mỗi đơn vị hàng hoá là nhỏ nhất.
Câu 3. Từ một miếng bìa hình vuông có cạnh bằng 12 cm, người ta cắt bỏ đi bốn hình vuông nhỏ có cạnh

bằng  ở bốn góc (Hình a) và gấp lại thành một hình hộp không nắp (Hình b) . Tìm  để thể
tích của hình hộp là lớn nhất.

Câu 4. Cho  hình  hộp  chữ  nhật   có  .  Độ  dài  của  vectơ

 bằng bao nhiêu?
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Câu 5. Cho biết máy bay  đang bay với vectơ vận tốc  ( đơn vị: km/h). Máy bay
 bay cùng hướng và có tốc độ gấp ba lần tốc độ của máy bay . Tốc độ của máy bay  là bao

nhiêu km. Viết kết quả làm tròn đến hàng đơn vị.

Câu 6. Cho hai số thực  thỏa mãn:

Tìm giá trị nhỏ nhất của  (làm tròn kết quả đến hàng đơn
vị)

PHIẾU TRẢ LỜI
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LỜI GIẢI THAM KHẢO

Phần 1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án chọn.
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án đúng nhất.

Câu 1. Cho hàm số  có bảng biến thiên như sau:

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn B

Câu 2. Cho hàm số  có đạo hàm . Số điểm cực đại của hàm số đã
cho là

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Chọn D

.

Lập bảng biến thiên của hàm số 

Vậy hàm số đã cho có một điểm cực đại.

Câu 3. Cho hàm số  liên tục trên  và có đồ thị trên đoạn  như hình vẽ bên dưới. Tổng

giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số  trên đoạn bằng
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A. B. C. D. 

Lời giải

Từ đồ thị ta thấy: 

Câu 4. Tìm tập giá trị của hàm số 

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Tập xác định: 

.

; 

Vậy tập giá trị là .

Câu 5. Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số  là

A. . B. . C. D. .

Lời giải

Chọn C

Tập xác định .

Ta có , suy ra đồ thị có tiệm cận đứng là .

Câu 6. Đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số  có phương trình là

A. .

B. .
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C. .

D. .

Lời giải

Do  nên đường thẳng  là tiệm cận xiên của đồ thị
hàm số đã cho.

Chọn đáp án B

Câu 7. Bảng biến thiên sau là của hàm số nào dưới đây?

A. . B. . C. . D. .

Câu 8. Cho hàm số    3 2 , , ,f x ax bx cx d a b c d    
. Đồ thị của hàm số  y f x

 như hình vẽ

bên. Số nghiệm thực của phương trình  3 4 0f x  
 là

x

y

O

2

2

2

A. 2 B. 0 C. 1 D. 3

Lời giải

Chọn D

Ta có:  3 4 0f x  
 

  4

3
f x 

  *

 *
 là phương trình hoành độ giao điểm của đồ thị hàm số  y f x

 và đường thẳng 

4

3
y 

.

Dựa vào đồ thị hàm số, ta thấy  *
 có 3  nghiệm.

Câu 9. Cho hình chóp , gọi  là trọng tâm tam giác . Ta có

A. . B. .

8

+ ∞+ ∞

– ∞– ∞

y

+ 0––0+y'
+ ∞– ∞x



C. . D. .

Lời giải

Chọn C

.

Câu 10. Cho tứ diện . Gọi  lần lượt là trung điểm của  và ,  là trung điểm của .
Cho các đẳng thức sau, đẳng thức nào đúng?

A. . B. .

C. . D. .

Lời giải

Chọn A

.

Câu 11. Trong không gian , hình chiếu vuông góc của điểm trên trục  có tọa độ là

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn B

Hình chiếu vuông góc của điểm trên trục  có tọa độ là 

Câu 12. Trong không gian với hệ tọa độ , cho tam giác  với . 

Tọa độ trọng tâm  của tam giác  là

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Tọa độ trọng tâm  là

Phần 2. Câu trắc nghiệm đúng sai.
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc
sai

Câu 1. Cho hàm số  có bảng biến thiên như sau:
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a) Hàm số đồng biến trên các khoảng  và ;

b) Hàm số nghịch biến trên các khoảng  và ;

c) Hàm số đạt cực đại tại  và ; đạt cực tiểu tại .

d) Hàm số đạt cực tiểu tại .

Lời giải

a) Đúng b) Đúng c) Đúng d) Đúng

Căn cứ bảng biến thiên của hàm số, ta có:

- Hàm số đồng biến trên các khoảng  và ;

- Hàm số nghịch biến trên các khoảng  và ;

- Hàm số đạt cực đại tại  và ; đạt cực tiểu tại .

Câu 2. Cho hàm số . Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau

a) Hàm số  đồng biến trên mỗi khoảng xác định.

b) Hàm số  có hai điểm cực trị.

c) Giá trị lớn nhất của hàm số bằng -7.

d) Hàm số  không có giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất trên tập xác định của nó.

Lời giải

a) Sai b) Đúng c) Sai d) Đúng

Ta có: .
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Bảng biến thiên:

a) Sai. Hàm số  đồng biến trên  và .

b) Đúng. Hàm số  có hai điểm cực trị  và .

c) Sai. Hàm số không có giá trị lớn nhất.

d) Đúng. Hàm số  không có giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất trên tập xác định của nó.

Câu 3. Cho hàm số . Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau

a) Đạo hàm của hàm số đã cho là .

b) Hàm  số  đã  cho  đồng  biến  trên  khoảng   và  nghịch  biến  trên  các  khoảng

.

c) Bảng biến thiên của hàm số đã cho là:

d) Đồ thị hàm số đã cho như ở Hình.

11



Lời giải

a) Đúng b) Sai c) Sai d) Sai

Ta có:  ho c ă̆� .

Bảng biến thiên của hàm số đã cho là:

Hàm số đồng biến trên các khoảng , hàm số nghịch biến trên khoảng .

Đồ thị hàm số đã cho là:

Câu 4. Cho hình lập phương  có độ dài mỗi cạnh bằng 1. Xét hệ tọa độ  gắn với
hình lập phương như hình vẽ bên.

Xét tính đúng, sai của các mệnh đề sau:

a) Tọa độ đỉnh 

b) Tọa độ 

c) Toạ độ trọng tâm  của tam giác  là 

d) 

Lời giải

a) Đúng b) Đúng c) Đúng d) Đúng
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а) ,

b) Tọa độ 

c) 

d) Ta có , suy ra ba điểm  thẳng hàng.

Phần 3. Câu trả lời ngắn.
Thí sinh trả lời đáp án từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Một nhà sản xuất ấm điện thực hiện một nghiên cứu kiểm soát chi phí và phát hiện ra rằng để sản

xuất   ấm  đun  nước  mỗi  ngày,  chi  phí  cho  mỗi  ấm   được  xác  định  bởi  công  thức:

 (trăm đô la) với công suất sản xuất tối thiểu 10 ấm/ngày. Cần sản xuất bao nhiêu
ấm đun nước để giữ giá thành mỗi ấm ở mức tối thiểu?

Lời giải

Đáp số: 20.

Xét  với .

Ta có .

Lập bảng biến thiên ta thấy  đạt giá trị nhỏ nhất khi .

Vậy nhà máy sản xuất 20 ấm mỗi ngày thì giá thành mỗi ấm là nhỏ nhất.

Câu 2. Một công ty ước tính rằng chi phí  (USD) để sản xuất  đơn vị sản phẩm có thể được mô hình

hoá bằng công thức Công ty sản xuất bao nhiêu sản phẩm thì chi phí

trung bình  cho mỗi đơn vị hàng hoá là nhỏ nhất.
Lời giải

Trả lời: 2000

Ta có: .

Suy ra,  (do ).

Bảng biến thiên của hàm số:
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Từ bảng biến thiên suy ra với mức sản xuất là 2000 thì chi phí trung bình cho mỗi đơn vị hàng hoá
là nhỏ nhất.

Câu 3. Từ một miếng bìa hình vuông có cạnh bằng 12 cm, người ta cắt bỏ đi bốn hình vuông nhỏ có cạnh

bằng  ở bốn góc (Hình a) và gấp lại thành một hình hộp không nắp (Hình b). Tìm  để thể
tích của hình hộp là lớn nhất.

Lời giải

Trả lời: 2

Thể tích chiếc hộp là  với .

Vậy .

Câu 4. Cho  hình  hộp  chữ  nhật   có  .  Độ  dài  của  vectơ

 bằng bao nhiêu?
Lời giải

Trả lời: 6
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Gọi  là trung điểm của  ta có:

Ta  có   vuông  tại

.

Vậy .

Câu 5. Cho biết máy bay  đang bay với vectơ vận tốc  ( đơn vị: km/h). Máy bay
 bay cùng hướng và có tốc độ gấp ba lần tốc độ của máy bay . Tốc độ của máy bay  là bao

nhiêu km. Viết kết quả làm tròn đến hàng đơn vị.
Lời giải

Đáp số: 1616

Vì máy bay  bay cùng hướng và có tốc độ gấp ba lần tốc độ của máy bay .

Suy ra máy bay  bay với vectơ vận tốc  ( Kết quả làn tròn đến hàng
đơn vị)

Suy ra tốc độ của máy bay  là .

Câu 6. Cho hai số thực  thỏa mãn:

Tìm giá trị nhỏ nhất của  (làm tròn kết quả đến hàng đơn
vị)

Lời giải

Trả lời: 131

Ta có 

.

Xét hàm  với 

có  nên hàm số liên tục và đồng biến trên .

Khi đó ta có  và .

Với  thì .

với 
 thì 
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Mà . Đặt  thì .

Xét  với . Khi đó  với .

Do đó 

Suy ra . Vậy GTNN của  là .
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